
ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

03/02/2015 Chả cá chiên kg 24 50,000 1,200,000

Susu kg 18 5,000 90,000

Cà rốt kg 4 7,000 28,000

Cà chua kg 3.5 12,000 42,000

Cải chua kg 10 9,000 90,000

Hành lá kg 0.5 20,000 10,000

Rau nêm lần 1 10,000 10,000

Xăng lần 1 50,000 50,000

Chuối kg 45 6,000 270,000

05/02/2015 Thịt đùi kg 10 70,000 700,000

Thịt xay kg 8 50,000 400,000

Chổi lau nhà cây 2 100,000 200,000

Chổi quét nhà cây 1 35,000 35,000

Cà chua kg 19 148,000

Ớt hiểm kg 1 20,000 20,000

Ngò lần 1 10,000 10,000

Chuối kg 45 6,000 270,000

Dừa nước trái 10 10,000 100,000

Băng keo cuộn 1 12,000 12,000

07/02/2015 Thịt đùi kg 10 70,000 700,000

Đá mài cái 2 55,000 110,000

Chuối kg 47 280,000

Bao xốp 30 Trắng kg 1 40,000 40,000

Xăng lần 1 50,000 50,000

Trứng vịt trứng 100 3,000 300,000

Phí VS T02 + Tết tháng 1 200,000 200,000

Gas bình 1 950,000 950,000

Gas 48kg bình 2 2,407,000

Chi lương T02  Chị Nga Bán Th Gian 1,500,000

Chi lương  T02 Anh Phong Bán Th Gian 2,000,000

Chi lương  T02  Chị Nghĩa Bán Th Gian 1,000,000

Chi lương Dân phòng Công nhật 3 60,000 180,000

Chi lương T13/2014  Chị Nga Bán Th Gian 1,500,000

CHI PHÍ QUÁN CƠM SAIGON



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Chi lương  T13/2014 Anh Phong Bán Th Gian 2,000,000

Chi lương  T13/2014  Chị Nghĩa Bán Th Gian 1,000,000

Chi lương  T13/2014 V Dâng Bán Th Gian 400,000

Chi lương  T13/2014 Tuấn Tú Công nhật 200,000

24/02/2015 Phí ch tiền STK  AGRI--->VCB lần 1 353,222 353,222

Phí SMS VCB T01 tháng 1 8,800 8,800

Phí chuyển tiền T01 lần 23 3,300 75,900

Phí chuyển tiền T02 lần 18 3,300 59,400

26/02/2015 Phí đt bàn T01 tháng 1 210,000 210,000

Phí Internet tháng 1 390,000 390,000

19,599,322TỔNG CỘNG 


